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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH

Khối 12 - Thời gian 50 phút

40 câu trắc nghiệm (UNIT 10,11,12,13)
	Kiến thức/ kĩ năng
	Nội dung cụ thể
	Số câu/Mức Độ
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu

	PHONETICS
	Sound : ending -ed- s/es; vowel sounds


	2
	
	
	
	2

	
	Stress: 2-3 syllables
	2
	
	
	
	2

	MULTIPLE CHOICE COMPLETION
	
	
	
	
	
	

	Grammar and structure
	Passive voice with modal verbs
	1
	
	
	
	1

	
	Verb tenses
	1
	
	
	
	1

	
	Conditionals
	
	1
	
	
	1

	
	Conjunctions
	
	1
	
	
	1

	
	Double comparative
	1
	
	
	
	1

	
	Modal verbs
	
	1
	
	
	1

	
	Preposition of time
	1
	
	
	
	1

	
	Article
	1
	
	
	
	1

	Vocabulary
	Word choice
	
	1
	1
	
	2

	
	Word form
	
	1
	
	
	1

	
	Collocation
	
	1
	
	
	1

	
	Idiom
	
	
	
	1
	1

	
	Phrasal verb
	
	1
	
	
	1

	
	Synonym
	
	1
	
	
	1

	
	Antonym
	
	
	1
	
	1

	Error identification
	Passive 
	
	1
	
	
	1

	
	Pronoun/ possessive adj
	1
	
	
	
	1

	
	Confusing / misused word
	
	
	1
	
	1

	Conversation pieces
	Communicative situations.
	1
	1
	
	
	2

	READING 1
	Lexical Reading
	2
	2
	1
	
	5

	READING 2
	Reading comprehension
	2
	2
	
	1
	5

	Sentence transformation
	Modal verbs
	
	
	1
	
	1

	
	Verb tenses
	
	1
	
	
	1

	
	Passive voice
	
	1
	
	
	1

	Sentence combination
	Comparison
	1
	
	
	
	1

	
	Conditional
	
	
	1
	
	1

	
	Total number
	16
	16
	6
	2
	40


- Nội dung đề kiểm tra có thể thay đổi (trong phạm vi 10%) so với ma trận

- Nội dung đề kiểm tra bám sát các chủ đề, từ vựng trong sách giáo khoa.

